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TT Mã môn Tên môn STC Khoa
Hình thức 

ôn tập
Hình 

thức thi
Ngày thi Giờ thi

Phòng 
thi

1 K23 Anh 1 4 Anh A 5 buổi TNG 27/11/2022 07h30 C408
2 K23 Cơ sở dữ liệu quan hệ 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 08h30 C408
3 K23 Kiến trúc máy tính 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 10h30 C408
4 K23 Tin 1 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 15h30 B615

5 K23 Cơ học kỹ thuật 1 2 Cơ điện tử 3 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C413
6 K23 Cơ khí đại cương 2 Cơ điện tử 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C408
7 K23 Điện tử tương tự (cơ) 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 10h30 C413
8 K23 Đồ gá 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 14h30 B615
9 K23 Dung sai và đo lường 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B617
10 K23 Cơ điện tử ô tô 4 Cơ ô tô 5 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B615
11 K23 Cơ học ứng dụng 1 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C414
12 K23 Đại số 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C408
13 K23 Kỹ thuật thủy khí 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
14 K23 Phương trình vi phân 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 14h30 B615
15 K23 Sức bền vật liệu (ô tô) 3 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 15h30 B617
16 K23 Điện tử công suất 1 2 Điện điện tử 5 buổi Tự luận 27/11/2022 07h30 C408

17 K23 Thiết bị điều khiển PLC 4 Điện điện tử 5 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C414
18 K23 Hình học họa hình 4 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B618
19 K23 Kinh tế xây dựng và KTĐT 2 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 16h30 B618
20 K23 Phương pháp thiết kế kiến trúc 2 Kiến trúc Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 07h30 C414
21 K23 Địa lý kinh tế 4 Kinh tế 5 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C413
22 K23 Kinh tế học Mác Lê-Nin (4) 4 Kinh tế 5 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C414
23 K23 Thống kê học 2 Kinh tế 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
24 K23 Luật kinh tế 2 2 Luật 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C413
25 K23 Thực hành tiếng 2.1 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
26 K23 Tiếng Nhật 5 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 14h30 B618
27 K23 Tiếng Nhật 6 4 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B618
28 K23 Chính trị học 2 QLNN Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 16h30 B618
29 K23 Hành chính học đại cương 4 QLNN Tự ôn tập TNM 27/11/2022 07h30 C414
30 K23 Kỹ năng giao tiếp hành chính 2 QLNN Tự ôn tập TNM 27/11/2022 08h30 C408
31 K23 Kỹ năng soạn thảo VB 2 QLNN Tự ôn tập TNM 27/11/2022 09h30 C414
32 K23 QL nguồn nhân lực trong BM 

HCNN
2 QLNN Tự ôn tập TNM 27/11/2022 10h30 C414

33 K23 Chiến lược kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 07h30 C413
34 K23 Định mức kinh tế KT 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C408
35 K23 Khoa học quản lý (2) 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C414
36 K23 Khởi sự kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 10h30 C414
37 K23 Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B618
38 K23 Bảo hiểm (2) 2 Tài chính 3 buổi Tự luận 27/11/2022 14h30 B618
39 K23 Phân tích tài chính dự án 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B618
40 K23 QLNN về tài chính 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 16h30 B618
41 K23 Tài chính đơn vị SN 2 Tài chính Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 08h30 C408
42 K23 Triết học (2) 2 Triết 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B618

LỊCH THI CHI TIẾT CỦA LỚP HỌC LẠI DO PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC
(NGÀY THI 27/11/2022 - DÀNH CHO KHÓA 23 TRỞ VỀ TRƯỚC)
(Riêng K25, 26 không được dự thi các môn có lịch ôn là TỰ ÔN TẬP)
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